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1 PHẠM ĐỨC QUYẾT 12/10/2007 Nam 037207000452 2NT 27 08 TO 7.50 LI 6.75 HO 5.00 100 A00 19.25 0.50 19.75

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 25/10/2007 Nữ 037307007205 2NT 27 07 TO 7.50 LI 6.75 HO 4.85 100 A00 19.10 0.50 19.60

3 NGUYỄN NHẬT LINH 18/04/2007 Nữ 037307006352 2 27 08 TO 7.00 LI 6.25 HO 5.50 100 A00 18.75 0.25 19.00

4 PHẠM TRÀ MY 12/12/2007 Nữ 017307002303 1 23 05 TO 5.50 LI 7.25 HO 5.35 100 A00 18.10 0.75 18.85

5 LÊ TRUNG KIÊN 02/12/2007 Nam 037207003185 2 27 12 TO 5.75 LI 7.00 N1 5.75 100 A01 18.50 0.25 18.75

6 VŨ THỊ THANH LOAN 24/10/2007 Nữ 037307007523 2NT 27 08 TO 6.50 LI 5.60 HO 5.75 100 A00 17.85 0.50 18.35

7 VŨ VIỆT QUANG 21/10/2007 Nam 037207004550 2 27 12 TO 7.00 VA 5.50 N1 5.50 100 D01 18.00 0.25 18.25

8 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÙNG 06/01/2007 Nam 037207000185 2NT 27 12 TO 5.50 LI 6.60 N1 5.25 100 A01 17.35 0.50 17.85

9 ĐINH KHÁNH TOÀN 10/01/2007 Nam 037207005279 2NT 27 12 TO 5.25 LI 6.75 N1 5.25 100 A01 17.25 0.50 17.75

10 HÀ VĂN THÔNG 13/07/2007 Nam 036207008036 2NT 25 05 TO 5.75 LI 6.00 HO 5.20 100 A00 16.95 0.50 17.45

11 NGUYỄN NGỌC ÁNH 05/07/2007 Nữ 037307003799 2NT 27 08 TO 5.75 VA 7.25 N1 3.50 100 D01 16.50 0.50 17.00

12 PHẠM THÙY DUNG 03/08/2007 Nữ 096307002436 2NT 27 04 TO 4.25 VA 7.50 N1 4.75 100 D01 16.50 0.50 17.00

13 ĐINH ĐỨC TÀI 17/09/2007 Nam 017207003157 1 01 23 05 TO 5.00 LI 5.00 HO 4.00 100 A00 14.00 2.75 16.75

14 NGUYỄN THÀNH TIẾN ĐẠT 28/03/2007 Nam 066207007605 2NT 27 07 TO 4.10 LI 6.00 HO 5.45 100 A00 15.55 0.50 16.05

15 AN THÁI BẢO 22/01/2007 Nam 037207000183 2 27 12 TO 4.50 VA 6.75 N1 4.50 100 D01 15.75 0.25 16.00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2025

UBND TỈNH NINH BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1, NĂM 2025

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MÃ NGÀNH: 7480201

Môn 1 Môn 2 Môn 3



STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐDCN

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT

Mã 

tỉnh

Mã 

quận 

huyện

Mã 

PTXT

Mã 

THM

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

(Thang 

30)

Điểm 

ưu tiên 

quy 

đổi 

(Thang 

30)

Điểm 

trúng 

tuyển 

(Thang 

 30)

Môn 1 Môn 2 Môn 3

16 PHẠM HẢI NAM 23/09/2007 Nam 037207000356 2 27 12 TO 9.00 VA 8.80 TIN 9.10 200 X02 26.90 0.10 27.00

17 NGUYỄN DUY KHÁNH 20/04/2007 Nam 037207002669 2 27 12 TO 8.70 VA 8.70 TIN 9.10 200 X02 26.50 0.12 26.62

18 NGUYỄN DUY MẠNH 19/01/2007 Nam 036207003950 2 25 05 TO 8.80 VA 8.60 TIN 9.10 200 X02 26.50 0.12 26.62

19 VŨ ĐĂNG DƯƠNG 15/05/2007 Nam 037207004842 2 27 12 TO 8.50 VA 8.70 TIN 9.20 200 X02 26.40 0.12 26.52

20 HOÀNG QUANG HUY 03/06/2007 Nam 037207007352 2 27 12 TO 8.50 VA 8.50 TIN 9.00 200 X02 26.00 0.13 26.13

21 TRẦN HUY HOÀNG 30/07/2007 Nam 037207008961 2 27 12 TO 7.60 LI 8.70 N1 9.40 200 A01 25.70 0.14 25.84

22 LÊ NGỌC TUÂN 10/12/2007 Nam 037207007992 2 27 12 TO 7.80 LI 8.60 N1 8.40 200 A01 24.80 0.17 24.97

23 PHẠM VIẾT HOÀI ANH 20/10/2006 Nam 037206003333 2 27 01 TO 7.80 LI 8.20 HO 8.50 200 A00 24.50 0.18 24.68

24 NGUYỄN CAO SƠN 30/09/2007 Nam 037207005039 2 27 12 TO 7.90 LI 8.30 HO 8.30 200 A00 24.50 0.18 24.68

25 LÃ VĂN NAM 24/01/2007 Nam 037207000074 2 27 12 TO 8.70 VA 6.40 TIN 9.00 200 X02 24.10 0.20 24.30

26 LÊ HỒNG MINH 22/10/2007 Nam 037207006046 2NT 27 10 TO 7.40 LI 7.90 HO 8.20 200 A00 23.50 0.43 23.93

27 PHẠM ÁNH DƯƠNG 20/01/2007 Nam 001207033858 2 01 10 TO 7.80 LI 7.80 HO 7.90 200 A00 23.50 0.22 23.72

28 ĐINH BÙI BÁCH 19/11/2007 Nam 037207002980 2NT 27 09 TO 7.20 VA 7.70 TIN 8.10 200 X02 23.00 0.47 23.47

29 ĐINH HẢI ANH 15/11/2007 Nam 037207006230 2 27 12 TO 7.60 LI 7.80 HO 7.80 200 A00 23.20 0.23 23.43

30 TRỊNH THỜI PHONG 21/10/2007 Nam 037207003975 2NT 27 09 TO 7.30 VA 7.30 TIN 7.70 200 X02 22.30 0.50 22.80

31 NGUYỄN GIA HƯNG 30/08/2007 Nam 064207007871 2NT 27 12 TO 6.20 LI 8.10 HO 7.90 200 A00 22.20 0.50 22.70

32 NGUYỄN HỮU HOÀNG DANH 15/07/2005 Nam 037205001300 05b 27 04 TO 7.00 VA 7.80 N1 6.60 200 D01 21.40 1.00 22.40

33 ĐIỀN ĐỨC ĐẠT 24/04/2007 Nam 037207004835 2 27 12 TO 6.40 VA 6.40 TIN 9.30 200 X02 22.10 0.25 22.35

34 PHẠM ĐÌNH KHÁNH 20/09/2007 Nam 037207000726 2NT 27 12 TO 6.10 LI 7.40 HO 7.50 200 A00 21.00 0.50 21.50

35 PHẠM VIỆT HÙNG 09/05/2007 Nam 037207006914 2 27 12 TO 6.70 VA 6.80 TIN 7.70 200 X02 21.20 0.25 21.45

36 PHẠM MINH KHÔI 25/08/2006 Nam 037206006225 2NT 27 07 TO 6.30 VA 6.30 TIN 8.10 200 X02 20.70 0.50 21.20

37 NGUYỄN VIẾT HIẾU 28/10/2007 Nam 037207005357 2NT 27 04 TO 5.80 LI 7.00 HO 6.80 200 A00 19.60 0.50 20.10

38 ĐỖ TÚ TÀI 02/11/2006 Nam 036206033837 2 25 05 TO 5.10 LI 7.10 N1 6.70 200 A01 18.90 0.25 19.15
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39 VŨ HOÀNG HẢI 12/12/2007 Nam 037207010263 2 27 10 TO 5.00 VA 6.10 N1 5.30 200 D01 16.40 0.25 16.65
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